	
	




	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

	
	Tên chương: Những khái niệm cơ bản và các tiên đề tĩnh học 

                      Hệ lực phẳng

	
	Thực hiện ngày       tháng       năm      


Tên bài: Bài 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN (0,5 tiết)
              Bài 2. CÁC TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC (0,5 tiết)

              Bài 3. LIÊN KẾT VÀ PHẢN LỰC LIÊN KẾT (1 tiết)

              Bài 4. VÉC TƠ CHÍNH VÀ MÔ MEN CHÍNH CỦA HỆ LỰC PHẲNG (1 tiết)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Trình bày được các khái niệm về vật rắn tuyệt đối, vật rắn cân bằng, lực, hệ lực, hợp lực và hai lực trực đối;
· Trình bày được các tiên đề tĩnh học.

· Xác định được các loại liên kết (tên gọi, vẽ qui ước, biểu diễn phản lực liên kết).

· Trình bày được tiên đề 6 & vận dụng để xác định hệ lực tác dụng lên vật.
· Trình bày được khái niệm và các xác định véc tơ chính.
· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].
I. Ổn định lớp học:                                                           


  Thời gian: 5 phút
· Điểm danh lớp.

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp, quy định điểm, giới thiệu giáo trình.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu lịch sử phát triển của môn học


	· Diễn giảng và đặt câu hỏi
	· Lắng nghe và trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới
1. Những khái niệm cơ bản

2. Các tiên đề tĩnh học

3. Liên kết và phản lực liên kết

3.1. Khái niệm

3.2. Những liên kết thường gặp

3.3. Tiên đề 6

4. Véc tơ chính và mô men chính
4.1. Véc tơ chính

-  Định nghĩa

-  Cách xác định véc tơ chính
4.2. Mô men chính của hệ lực phẳng

-  Mô men của 1 lực đối với 1 điểm

-  Mô men chính của hệ lực
	· Đặt câu hỏi 

· GV nhận xét 

· Trình bày khái niệm, cho ví dụ.
· Trình bày nội dung tiên đề và ví dụ minh họa.
· Ví dụ minh họa và trình bày định nghĩa.

· Giải thích các dạng liên kết.

· Lấy ví dụ minh họa

·  Hướng dẫn SVcách xác định phản lực liên kết ở mỗi dạng liên kết.
· Ví dụ minh họa và trình bày định nghĩa.
· Trình bày định nghĩa
· Giải thích cách xác định.
· Ghi chú công thức lên bảng và giải thích các thông số liên quan.
	· Tập trung tư duy 

· Trả lời
· Lắng nghe, ghi lại ý chính
· Chú ý lắng nghe, trả lời và ghi ý chính.
· SV lắng nghe, cùng trao đổi với GV.
· SV tập trung suy nghĩ, tư duy để nhận biết các loại liên kết.

· Vẽ hình và ghi ý chính vô tập.

· SV lắng nghe và ghi chép.

· SV lắng nghe, ghi chép vào tập.
· SV tập trung lắng nghe, ghi nhớ, tư duy để nắm rõ và vững công thức.

· Ghi chép
	22 phút

20 phút
8 phút
25 phút

5 phút

20 phút

20 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra kiến thức SV tiếp thu
Câu hỏi: có bao nhiêu liên kết thường gặp 

2. Củng cố lại kiến thức
	· GV gọi 1 em SV trả lời.

· GV nhận xét.

· GV tóm tắt lại kiến thức đã học
	· Cả lớp im lặng nghe 1 bạn trả lời.

· Chú ý lắng nghe
	2 phút

2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết chương Hệ lực phẳng TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng (Tái bản lần hai). NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Sanh. Giáo trình cơ kỹ thuật - Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp (Tái bản lần 2). NXB Giáo dục, 2009.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng .......năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Hệ lực phẳng
Thực hiện ngày         tháng         năm         


Tên bài: Bài 5. THU GỌN HỆ LỰC PHẲNG (2 tiết)

              Bài 6. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG VÀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG CỦA HỆ LỰC PHẲNG (2 tiết)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Trình bày được định lý dời lực song song và định lý Varignon.

· Nêu được các dạng chuẩn của hệ lực phẳng.

· Trình bày được điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng.

· Liệt kê được các dạng phương trình cân bằng của hệ lực phẳng.
· Áp dụng các dạng phương trình để làm bài tập của hệ lực phẳng.
· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].
I. Ổn định lớp học:                                                             


    Thời gian: 7 phút

1. Điểm danh SV (2 phút)

2. Ôn lại bài cũ (5 phút)

a. Hình thức: Đàm thoại giữa GV và SV.

b. Dự kiến số SV trả lời: 2 SV

c. Câu hỏi: -  Phản lực liên kết là gì và kể tên các loại liên kết thường gặp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề xác định hợp lực của hệ lực như bài tập 1 chương 2.
	· Đặt câu hỏi
· Dẫn dắt bài học mới
	· Sinh viên lắng nghe và tiếp thu.
	3 phút

	2
	Giảng bài mới
5. Thu gọn hệ lực phẳng
5.1. Định lý dời lực song song.

5.2.Thu gọn hệ lực phẳng về một tâm
5.3.Các dạng chuẩn của hệ lực phẳng

5.4. Định lý Varignon
- Ví dụ minh họa và bài tập áp dụng

6. Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng 
6.1. Điều kiện cân bằng của hệ lực phẳng

6.2. Phương trình cân bằng của hệ lực phẳng 

- Ví dụ minh họa 

	· Đặt câu hỏi, nhận xét

·  Đọc định lý, giải thích, vẽ hình minh họa.
· Trình bày, giải thích, ghi công thức lên bảng
· Trình bày, giải thích, ví dụ minh họa
· GV giải bài mẫu

· Giải đáp thắc mắc
· Yêu cầu SV giải bài tập trên lớp.

· Trình bày định nghĩa,  viết phương trình và giải thích.
· Trình bày nội dung, viết phương trình cân bằng của mỗi dạng.
· Hướng dẫn giải bài tập mẫu.
· Giải đáp thắc mắc.

	· SV tập trung, lắng nghe, trả lời

· Ghi chép vào tập.
· Ghi nhớ để nhận biết các dạng của hệ lực.
· Chú ý lắng nghe và đặt câu hỏi
· Áp dụng kiến thức đã học để giải bài toán.

· SV lắng nghe, tập trung tư duy.

· Ghi chép bài
· Đặt câu hỏi
· Chú ý lắng nghe 
· Đặt câu hỏi
	8 phút
15 phút
10 phút

8 phút
40 phút
5 phút

10 phút

24 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra kiến thức SV tiếp thu
2. Hệ thống lại kiến thức đã học
	Thông qua bài tập áp dụng
· GV tóm tắt lại kiến thức đã học
	Sv lên bảng giải bài tập
· Chú ý lắng nghe
	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương 2, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng (Tái bản lần hai). NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Sanh. Giáo trình cơ kỹ thuật - Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp (Tái bản lần 2). NXB Giáo dục, 2009.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.......tháng ......năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Hệ lực phẳng

Thực hiện ngày         tháng         năm       


Tên bài: Bài 6. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG VÀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG CỦA HỆ LỰC PHẲNG (tt-3t)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

· Viết được các dạng phương trình cân bằng của hệ lực phẳng.

· Vận dụng thành thạo kiến thức vừa học để giải các bài toán hệ lực phẳng.
· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].

I. Ổn định lớp học:                                                         

    
Thời gian: 7 phút

1. Điểm danh SV (2 phút)

2. Ôn lại bài cũ (5 phút): 

a. Hình thức: Đàm thoại giữa GV và SV.

b. Dự kiến số SV trả lời: 2 SV

c. Câu hỏi: -  Trình bày cách thu gọn 1 hệ lực về 1 tâm.
                  -   Hệ lực phẳng có mấy dạng chuẩn.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1

2
	Dẫn nhập
Bài tập hệ lực phẳng
Giảng bài mới

6. Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của hệ lực phẳng (tt)
6.2. Phương trình cân bằng của hệ lực phẳng (tt)
6.3. Điều kiện cân bằng của vật rắn không tự do
- Ví dụ minh họa và bài tập áp dụng


	· Đặt câu hỏi

· Dẫn dắt bài học mới

· Trình bày nội dung, viết phương trình cân bằng của mỗi dạng.
· Trình bày điều kiện cân bằng của vật rắn không tự do.
· Hướng dẫn giải bài 
· GV yêu cầu SV giải bài tập trên lớp.

· Giải đáp thắc mắc 

	· Sinh viên lắng nghe và tiếp thu.

· Ghi chép bài

· Đặt câu hỏi
· SV tập trung nghe giảng, ghi lại công thức.

· Chú ý lắng nghe và đặt câu hỏi.
· Áp dụng kiến thức đã học để giải bài toán của hệ lực phẳng.
	3 phút

10 phút

5 phút
105 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra kiến thức SV tiếp thu

Thông qua việc giải bài tập trên lớp.

2. Hệ thống lại kiến thức đã học
	· Yêu cầu SV lên bảng giải bài

· GV tóm tắt lại kiến thức đã học
	· SV lên bảng giải bài

· Chú ý lắng nghe


	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương 2, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng (Tái bản lần hai). NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Sanh. Giáo trình cơ kỹ thuật - Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp (Tái bản lần 2). NXB Giáo dục, 2009.

	 Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.......tháng ......năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng



	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Hệ lực phẳng và Hệ lực không gian
Thực hiện ngày       tháng         năm       


Tên bài: Bài 6. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG VÀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG CỦA HỆ LỰC PHẲNG (1 tiết-tt)
   KIỂM TRA (1 tiết)

   Bài 7. VÉC TƠ CHÍNH VÀ MÔ MEN CHÍNH CỦA HỆ LỰC KHÔNG GIAN (1 tiết)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

· Trình bày được điều kiện cân bằng của vật rắn tự do và không tự do.

· Áp dụng các dạng phương trình để làm bài tập của hệ lực phẳng..

· Xác định được mô men của một lực đối với đối với một trục.
· Xác định được véc tơ chính của hệ lực không gian.
· Phát biểu và chứng minh được định lý dời lực song song và áp dụng được định lý dời lực song song để thu gọn được hệ lực không gian về một tâm.
· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].
I. Ổn định lớp học:                                                         

    
Thời gian: 2 phút

1. Điểm danh SV (2 phút)

2. Ôn lại bài cũ (0 phút): 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1

2
	Dẫn nhập
Bài tập hệ lực phẳng
Giảng bài mới

6. Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của hệ lực phẳng (tt)
- Ví dụ minh họa và bài tập áp dụng
Kiểm tra (1 tiết)

7. Véc tơ chính và mô men chính của hệ lực không gian
7.1. Véc tơ chính
- Định nghĩa

- Cách xác định hình chiếu
7.2. Mô men chính của hệ lực không gian
- Mô men của 1 lực đối với 1 trục


	· Đặt câu hỏi

· Dẫn dắt bài học mới
· Hướng dẫn giải bài 
· GV yêu cầu SV giải bài tập trên lớp.

· Giải đáp thắc mắc 
-   Hướng dẫn làm bài
· GV đọc định nghĩa và ghi công thức lên bảng.
· Giải thích cách xác định, cách tính.
· Ghi chú công thức lên bảng và giải thích các thông số, thứ nguyên liên quan.
	· Sinh viên lắng nghe và tiếp thu.
· Chú ý lắng nghe hướng dẫn giải bài mẫu.

· Áp dụng kiến thức đã học để giải bài toán của hệ lực phẳng.
· Nghiêm túc, tập trung
· SV tập trung lắng nghe, ghi nhớ, tư duy để nắm rõ và vững công thức.

· Vẽ hình, ghi công thức và ý nghĩa các thông số.

· Ghi lại công thức và các ký hiệu.
	3 phút

40 phút

45 phút
25 phút

15 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
3. Kiểm tra kiến thức SV tiếp thu

Thông qua việc giải bài tập trên lớp.

4. Hệ thống lại kiến thức đã học
	· Yêu cầu SV lên bảng giải bài
· GV tóm tắt lại kiến thức đã học
	· SV lên bảng giải bài
· Chú ý lắng nghe


	2 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương Hệ lực không gian, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng (Tái bản lần hai). NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Sanh. Giáo trình cơ kỹ thuật - Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp (Tái bản lần 2). NXB Giáo dục, 2009.

	 Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.......tháng ......năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng



	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Hệ lực không gian
Thực hiện ngày           tháng         năm       


Tên bài: Bài 7. VÉC TƠ CHÍNH VÀ MÔ MEN CHÍNH CỦA HỆ LỰC KHÔNG GIAN (tt-0,5 tiết)

  Bài 8. THU GỌN HỆ LỰC KHÔNG GIAN (2 tiết)

              Bài 9. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG VÀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG 
  (0,5 tiết)
Mục tiêu của bài: 
· Phát biểu và chứng minh được định lý dời lực song song và áp dụng được định lý dời lực song song để thu gọn được hệ lực không gian về một tâm.

· Trình bày được điều kiện cân bằng của hệ lực không gian 

· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].
I. Ổn định lớp học:                                                       

      Thời gian: 7 phút

1. Điểm danh SV (2 phút)

2. Ôn lại bài cũ (5 phút)

a. Hình thức: Đàm thoại giữa GV và SV.
b. Dự kiến số SV trả lời: 2 SV

c. Câu hỏi: Trình bày công thức tính véc tơ chính và mô men chính của hệ lực không gian. Giải thích ý nghĩa các thông số.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1

2
	Dẫn nhập
Đặt vấn đề xác định hợp lực của hệ lực như bài tập HLKG.

Giảng bài mới
7. Véc tơ chính và mô men chính của hệ lực không gian
7.2. Mô men chính của hệ lực không gian (tt)

- Mô men chính của hệ lực
- Ví dụ minh họa 

8. Thu gọn hệ lực KG

2.1. Định lý dời lực song song
2.2. Thu gọn hệ lực không gian về 1 tâm
-  Ví dụ minh họa và bài tập áp dụng
9. Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng 
9.1. Điều kiện cân bằng của hệ không gian
9.2. Phương trình cân bằng của hệ không gian
 
	· Đặt câu hỏi
· Nhận xét
· Dẫn dắt bài học mới 
· Giải thích cách xác định, cách tính.
· Ghi chú công thức lên bảng và giải thích các thông số, thứ nguyên liên quan.
· Hướng dẫn giải bài tập mẫu.

· Giải đáp thắc mắc 
· GV đọc định nghĩa và vẽ hình minh họa.
· Trình bày nội dung, áp dụng thu gọn hệ lực về 1 tâm.
· Hướng dẫn giải bài tập mẫu.

· Giải đáp thắc mắc 
· Yêu cầu SV giải bài trên lớp

· Trình bày định nghĩa, giải thích, viết điều cân bằng lên bảng và giải thích
· Viết phương trình 

· Giải thích các thông số trong công thức.
	· Sinh viên lắng nghe và tư duy, trả lời.
· Ghi công thức và ý nghĩa các thông số.
· Chú ý lắng nghe 
· Đặt câu hỏi

· SV tập trung chú ý, ghi lại ý chính.
· Chú ý lắng nghe 
· Đặt câu hỏi
· Áp dụng kiến thức đã học để giải bài toán.
· Chú ý lắng nghe
·  Ghi chép
· SV lắng nghe, tập trung tư duy.

·  Ghi chép.
	5 phút

20 phút

10 phút
10 phút
60 phút
8 phút
10 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1.  Kiểm tra kiến thức SV tiếp thu
- Thông qua việc giải bài tập trên lớp.

2.  Hệ thống lại kiến thức đã học
	· Nhắc lại kiến thức đã học.
	· SV tập trung lắng nghe.
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương hệ lực không gian, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng (Tái bản lần hai). NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Sanh. Giáo trình cơ kỹ thuật - Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp (Tái bản lần 2). NXB Giáo dục, 2009.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Hệ lực không gian và Động học điểm

Thực hiện ngày            tháng        năm      

	
	


Tên bài: Bài 9. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG VÀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG 
  (tt – 3 tiết)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

· Nêu được các dạng phương trình cân bằng của hệ lực không gian

· Áp  dụng điều kiện cân bằng để giải các bài toán  hệ lực không gian 

· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].
I. Ổn định lớp học:                                                            


 Thời gian: 7 phút

1. Điểm danh SV (2 phút)

2. Ôn lại bài cũ (5 phút)

a. Hình thức: Đàm thoại giữa GV và SV.

b. Dự kiến số SV trả lời: 2 SV

c. Câu hỏi: 1. Giải thích điều kiện cân bằng của hệ không gian.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1

2
	Dẫn nhập
Ví dụ bài tập 6 phần hệ lực không gian.

Giảng bài mới

9. Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng.
9.2. Phương trình cân bằng của hệ không gian (tt)
-  Ví dụ minh họa và bài tập áp dụng

	· Giáo viên nói đồng thời vẽ hình lên bảng.

· Yêu cầu 1 SV lên bảng vẽ phản lực lên hình.

· Nhận xét câu trả lời.

· Viết phương trình.
· Giải thích các thông số trong công thức.
· Nhắc lại kiến thức

· Hướng dẫn giải bài tập.
· Giải đáp thắc mắc cho SV trong quá trình giải bài tập.
· GV yêu cầu SV giải bài tập trên lớp.
	· Sinh viên lắng nghe và tập trung suy nghĩ trả lời câu hỏi. 

· Ôn lại kiến thức đã học.

· SV lắng nghe, tập trung tư duy.

·  Đặt câu hỏi.
· Chú ý lắng nghe hướng dẫn và ghi chép.
· Áp dụng kiến thức đã học để giải bài toán của hệ lực không gian.

	8 phút

5 phút

110 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra kiến thức SV tiếp thu

Thông qua việc giải bài tập trên lớp.

2. Hệ thống lại kiến thức đã học


	· Yêu cầu SV lên bảng giải bài

· GV tóm tắt lại kiến thức đã học
	· SV lên bảng giải bài
· Chú ý lắng nghe
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương Động học điểm, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng (Tái bản lần hai). NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Sanh. Giáo trình cơ kỹ thuật - Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp (Tái bản lần 2). NXB Giáo dục, 2009.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Hệ lực không gian và Động học điểm
Thực hiện ngày            tháng     năm      


	Tên bài:
	Bài 9. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG VÀ CÁC PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG 

(tt – 1 tiết)
Bài 10. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH (1 tiết)
Bài 11. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TỰ NHIÊN (1 tiết)




Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Áp  dụng điều kiện cân bằng để giải các bài toán  hệ lực không
· Xác định được các thông số của chuyển động của điểm (phương trình chuyển động, vận tốc, gia tốc) bằng phương pháp toạ độ Descartes.
· Xác định được các thông số của chuyển động của điểm (phương trình chuyển động, vận tốc, gia tốc) bằng phương pháp toạ độ tự nhiên.

· Có ý thức trách nhiệm, nghiêm túc, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].
I. Ổn định lớp học:                                                             


Thời gian: 7 phút

1. Điểm danh SV (2 phút)

2. Ôn lại bài cũ (5 phút)
a. Hình thức: Đàm thoại giữa GV và SV.

b. Dự kiến số SV trả lời: 2 SV

c. Câu hỏi: 1. Viết phương trình cân bằng của hệ không gian và giải thích các thông số.

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1

2
	Dẫn nhập
Đặt câu hỏi bài tập 8 trong HLKG
Giảng bài mới
9. Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng.
-  Bài tập áp dụng (tt)
10. Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương 
pháp giải tích
10.1. Phương trình chuyển động của điểm
10.2. Vận tốc của điểm 

10.3. Gia tốc của điểm
-  Ví dụ và bài tập áp dụng
11. Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp tọa độ tự nhiên

 11.1. Phương trình chuyển động của điểm
11.2. Vận tốc của điểm 

11.3. Gia tốc của điểm
- Ví dụ và bài tập áp dụng


	· Đặt câu hỏi

· Nhận xét
· Hướng dẫn giải bài tập.

· Giải đáp thắc mắc cho SV trong quá trình giải bài tập.
GV yêu cầu SV giải bài tập trên lớp.
· Trình bày các thông số và giải thích.

· Ghi chú lên bảng các thứ nguyên trong công thức.

· Hướng dẫn giải bài tập mẫu.
· GV yêu cầu SV giải bài tập trên lớp.
· Giải đáp thắc mắc
- Ví dụ minh họa.

· Trình bày các thông số và giải thích.

· Ghi chú lên bảng các thứ nguyên trong công thức.

· Hướng dẫn giải bài tập mẫu.
	· Lắng nghe, tập trung
· Trả lời câu hỏi
· SV lắng nghe, tập trung tư duy.

· Áp dụng kiến thức đã học để giải bài toán của hệ lực không gian.
· SV tập trung lắng nghe, tiếp thu và phản hồi.
· Ghi chép.
· Chú ý lắng nghe, áp dụng giải bài toán trên lớp.
· Vận dụng kiến thức giải bài
· SV tập trung lắng nghe, tiếp thu và phản hồi.
· Ghi chép.
· Chú ý lắng nghe, áp dụng giải bài toán trên lớp.
	3 phút
40 phút
10 phút

5 phút

5 phút

20 phút

10 phút

5 phút

5 phút

20 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra kiến thức SV tiếp thu

Thông qua việc giải bài tập trên lớp.

2. Hệ thống lại kiến thức đã học
	· Yêu cầu SV lên bảng giải bài.
· GV tóm tắt lại kiến thức đã học.
	· SV lên bảng giải bài.
· Chú ý lắng nghe


	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương Động học điểm, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng (Tái bản lần hai). NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Sanh. Giáo trình cơ kỹ thuật - Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp (Tái bản lần 2). NXB Giáo dục, 2009.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng ......năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng



	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Động học điểm

Thực hiện ngày              tháng       năm    


	Tên bài:
	Bài 12. MỘT SỐ CHUYỂN ĐỘNG THƯỜNG GẶP




Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

· Trình được khái niệm chuyển động; phương trình quãng đường, vận tốc và gia tốc.

· Áp dụng giải bài toán một số chuyển động thường gặp.

· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].

I. Ổn định lớp học:                                                     


       
 Thời gian: 7 phút

1. Điểm danh SV (2 phút)

2. Ôn lại bài cũ (5 phút)

a. Hình thức: Đàm thoại
b. Dự kiến số SV trả lời: 1 SV

c. Câu hỏi: Trình bày các phương pháp khảo sát chuyển động của điểm đã học.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1


	Dẫn nhập
Ví dụ Bài tập 


	· GV đặt câu hỏi
· Nhận xét
	· Sinh viên lắng nghe
· Trả lời

	3 phút



	2
	Giảng bài mới
12. Một số chuyển động thường gặp
12.1. Chuyển động đều
12.2. Chuyển động biến đổi đều
- Ví dụ minh họa và bài tập áp dụng

	· Giải thích khái niệm của chuyển động
· Trình bày các công thức
· Giải thích, ghi chú các thông số và thứ nguyên trong công thức.
· Hướng dẫn giải bài tập và giải bài mẫu.
· GV yêu cầu SV giải bài tập trên lớp.
· Giải đáp thắc mắc
	· SV tập trung lắng nghe

·  Ghi lại công thức
· Đặt câu hỏi
· Chú ý lắng nghe, đặt câu hỏi 
· Áp dụng giải bài toán trên lớp.
	8 phút

12 phút

100 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra kiến thức SV tiếp thu

Thông qua việc giải bài tập trên lớp.

2. Hệ thống lại kiến thức đã học
	· Yêu cầu SV lên bảng giải bài

· Tóm tắt lại kiến thức đã học
	· SV lên bảng giải bài.

· Chú ý lắng nghe


	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương Chuyển động cơ bản của vật rắn, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng (Tái bản lần hai). NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Sanh. Giáo trình cơ kỹ thuật - Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp (Tái bản lần 2). NXB Giáo dục, 2009.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.......tháng ......năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng



	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Chuyển động cơ bản của vật rắn

Thực hiện ngày              tháng       năm    


	Tên bài:
	Bài 13. CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN (1 tiết)
Bài 14. CHUYỂN ĐỘNG QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH CỦA VẬT RẮN (2 tiết)


Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Phát biểu được khái niệm về chuyển động tịnh tiến của vật rắn.
· Trình bày được khái niệm về chuyển động của vật rắn quay quanh trục cố định.

· Xác định được quĩ đạo, vận tốc góc, gia tốc góc của vật rắn quay quanh trục cố định.
· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].

I. Ổn định lớp học:                                                     


       
 Thời gian: 5 phút

1. Điểm danh SV (2 phút)

2. Ôn lại bài cũ (3 phút)

a. Hình thức: Đàm thoại
b. Dự kiến số SV trả lời: 1 SV

c. Câu hỏi: Thế nào là chuyển động đều và biến đổi đều trong chuyển động của điểm.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1


	Dẫn nhập
Ví dụ Bài tập 12


	· GV trình bày nội dung
	· Sinh viên lắng nghe


	2 phút



	2
	Giảng bài mới
13. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn
13.1  Định nghĩa

13.2. Tính chất của chuyển động tịnh tiến
- Ví dụ và bài tập

14. Chuyển động rắn quay quanh một trục cố định
14.1. Chuyển động quay của vật rắn quanh 1 trục cố định

-  Ví dụ và bài tập áp dụng
	· Trình bày định nghĩa, vẽ hình minh họa và giải thích.
· Trình bày nội dung, giải thích và ghi chú.
· Hướng dẫn giải bài tập và giải bài mẫu.
· GV yêu cầu SV giải bài tập trên lớp.
Giải đáp thắc mắc
· Trình bày công thức
· Giải thích, ghi chú các thông số và thứ nguyên trong công thức.
· Hướng dẫn giải bài tập và giải bài mẫu

· GV yêu cầu SV giải bài tập trên lớp.
· Giải đáp thắc mắc
	· SV tập trung lắng nghe

·  Ghi lại công thức

· SV tập trung lắng nghe và ghi lại ý chính.

· Chú ý lắng nghe, đặt câu hỏi 
Áp dụng giải bài toán trên lớp.
· SV tập trung lắng nghe, ghi nhớ, tư duy 

· Vẽ hình, ghi công thức và ý nghĩa các thông số.
· Chú ý lắng nghe, đặt câu hỏi 
· Áp dụng giải bài toán trên lớp.
	8 phút

15 phút

20 phút
20 phút

60 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra kiến thức SV tiếp thu

Thông qua việc giải bài tập trên lớp.

2. Hệ thống lại kiến thức đã học
	· Yêu cầu SV lên bảng giải bài

· Tóm tắt lại kiến thức đã học
	· SV lên bảng giải bài.

· Chú ý lắng nghe


	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương Chuyển động cơ bản của vật rắn, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng (Tái bản lần hai). NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Sanh. Giáo trình cơ kỹ thuật - Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp (Tái bản lần 2). NXB Giáo dục, 2009.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.......tháng ......năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng



	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Chuyển động cơ bản của vật rắn và Tổng hợp chuyển động của điểm và vật rắn 
Thực hiện ngày             tháng        năm     


	Tên bài:
	Bài 14. CHUYỂN ĐỘNG QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH CỦA VẬT RẮN (tt-2 tiết)

Bài 15. TỔNG HỢP CHUYỂN ĐỘNG CỦA ĐIỂM (1 tiết)


Mục tiêu của bài: 
· Xác định được vận tốc dài, gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố định.
· Trình bày được khái niệm về hệ qui chiếu, phân biệt được hệ qui chiếu cố định và hệ qui chiếu di động.

· Phân biệt được chuyển động tuyệt đối, tương đối và chuyển động theo.
· Trình bày được định lý hợp vận tốc và định lý hợp gia tốc.
· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].
I. Ổn định lớp học:                                                             


Thời gian: 7 phút

1. Điểm danh SV (2 phút)

2. Ôn lại bài cũ (5 phút)
a. Hình thức: Đàm thoại
b. Dự kiến số SV trả lời: 2 SV
c. Câu hỏi: Trình bày cách xác định vận tốc góc và gia tốc góc của. Cách nhận biết vật rắn quay nhanh hay chậm dần.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1


	Dẫn nhập
Dẫn nhập bằng bài tập
	· Đặt câu hỏi

·  Nhận xét và kết luận
	· Sinh viên lắng nghe
· Trả lời

	3 phút



	2
	Giảng bài mới

14. Chuyển động rắn quay quanh một trục cố định (tt)
14.2. Chuyển động của điểm thuộc vật rắn quay

- Ví dụ và bài tập áp dụng

15. Tổng hợp chuyển động của điểm
15.1. Khái niệm và các định nghĩa của chuyển động
15.2. Định lý hợp vận tốc
15.3. Định lý hợp gia tốc


	· Trình bày khái niệm, giải thích công thức.
· Ghi chú các thông số và thứ nguyên trong công thức.
· Hướng dẫn giải bài tập và giải bài mẫu

· GV yêu cầu SV giải bài tập trên lớp.
Giải đáp thắc mắc
-  Đặt câu hỏi

-  Lấy ví dụ thực tế
-  Trình bày định nghĩa và lấy ví dụ minh họa.
- Trình bày định lý, nêu công thức và giải thích
- Trình bày định lý, nêu công thức và giải thích.
	· SV tập trung lắng nghe
· Vẽ hình, ghi công thức và ý nghĩa các thông số.
· Chú ý lắng nghe, đặt câu hỏi 
· Áp dụng giải bài toán trên lớp.
· SV tập trung lắng nghe và ghi chép ý chính.
· SV tập trung tư duy 

· Vẽ hình, ghi công thức và ý nghĩa các thông số.

	25 phút

55 phút

20 phút

10 phút
10 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra kiến thức SV tiếp thu

Thông qua việc giải bài tập trên lớp.

2. Hệ thống lại kiến thức đã học
	-  Tóm tắt lại kiến thức đã học
	- Chú ý lắng nghe
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương Tổng hợp chuyển động của điểm và bật rắn, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng (Tái bản lần hai). NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Sanh. Giáo trình cơ kỹ thuật - Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp (Tái bản lần 2). NXB Giáo dục, 2009.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng



	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Tổng hợp chuyển động của điểm và vật rắn 

Thực hiện ngày             tháng        năm     


	Tên bài:
	Bài 16. CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẮN 


Mục tiêu của bài: 
· Trình bày được khái niệm, tính chất vật chuyển động song phẳng.

· Trình bày được khái niệm về tâm vận tốc tức thời. 

· Xác định được tâm vận tốc tức thời.

· Giải được bài toán về chuyển động song phẳng bằng phương pháp tâm vận tốc tức thời.

· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].

I. Ổn định lớp học:                                                             


Thời gian: 7 phút

1. Điểm danh SV (2 phút)

2. Ôn lại bài cũ (5 phút)
a. Hình thức: Đàm thoại
b. Dự kiến số SV trả lời: 2 SV

c. Câu hỏi: Cho ví dụ về chuyển động tuyệt đối, chuyển động tương đối và chuyển động theo.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1


	Dẫn nhập
Ví dụ chuyển động song phẳng
	· Trình bày
	· Sinh viên lắng nghe

	3 phút



	2
	Giảng bài mới
16. Chuyển động song phẳng của vật

16.1. Khái niệm và phương pháp nghiên cứu vật chuyển động song phẳng
16.2. Khảo sát chuyển động song phẳng bằng phương pháp tịnh tiến và quay
16.3. Khảo sát chuyển động song phẳng bằng tâm vận tốc tức thời
- Ví dụ và bài tập áp dụng

	-  Trình bày định nghĩa và lấy ví dụ minh họa.

-  Trình bày nội dung, nêu công thức và giải thích.
- Trình bày, hướng dẫn cách thiết lập công thức và giải thích các thông số liên quan

· Hướng dẫn giải bài tập và giải bài mẫu

· GV yêu cầu SV giải bài tập trên lớp.
· Giải đáp thắc mắc


	· SV lắng nghe

· Vẽ hình, ghi công thức và ý nghĩa các thông số.

· Lắng nghe và ghi chép
· SV lắng nghe

· Vẽ hình, ghi công thức và ý nghĩa các thông số.

· Chú ý lắng nghe, đặt câu hỏi 
· Áp dụng giải bài toán trên lớp.

	10 phút

10 phút

20 phút

80 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra kiến thức SV tiếp thu

Thông qua việc giải bài tập trên lớp.

2. Hệ thống lại kiến thức đã học
	-  Tóm tắt lại kiến thức đã học
	- Chú ý lắng nghe
	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương Chuyển động song phẳng, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng (Tái bản lần hai). NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Sanh. Giáo trình cơ kỹ thuật - Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp (Tái bản lần 2). NXB Giáo dục, 2009.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng



	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Tổng hợp chuyển động của điểm và vật rắn và Những khái niệm chung
Thực hiện ngày             tháng        năm     


	Tên bài:
	Bài 16. CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẮN (tt-1 tiết)

Bài 17. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SBVL (0,5 tiết)

Bài 18: NGOẠI LỰC - NỘI LỰC - ỨNG SUẤT (1,5 tiết)



Mục tiêu của bài: 
· Xác định được tâm vận tốc tức thời.

· Giải được bài toán về chuyển động song phẳng bằng phương pháp tâm vận tốc tức thời.
· Trình bày được nhiệm vụ của môn học sức bền vật liệu.

· Nêu được khái niệm về thanh chịu lực.
· Trình bày được các giả thiết về vật liệu.
· Trình bày được các khái niệm ngoại lực, nội lực, ứng suất, biến dạng


·  Trình bày được phương pháp mặt cắt
· Nêu được mối liên hệ giữa các thành phần nội lực và ứng suất trên mặt cắt ngang
· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].

I. Ổn định lớp học:                                                             


Thời gian: 2 phút

1. Điểm danh SV (2 phút)

2. Ôn lại bài cũ (0 phút)
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1


	Dẫn nhập
Dẫn nhập bằng bài tập song phẳng
	· Trình bày

· Đặt câu hỏi

· Nhận xét
	· Sinh viên lắng nghe
· Trả lời

	3 phút



	2
	Giảng bài mới
16. Chuyển động song phẳng của vật

16.3. Khảo sát chuyển động song phẳng bằng tâm vận tốc tức thời (tt)
- Bài tập áp dụng
17. Các khái niệm cơ bản về SBVL

17.1. Nhiệm vụ - đối tượng nghiên cứu của môn học
17.2. Các giả thiết cơ bảnvề vật liệu
18. Ngoại lực - Nội lực - Ứng suất
18.1. Ngoại lực

18.2. Nội lực

18.3. Ứng suất

18.4. Các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang
	· Hướng dẫn giải bài tập 

· GV yêu cầu SV giải bài tập trên lớp.
· Giải đáp thắc mắc
· Đặt câu hỏi
- Nhận xét

- Trình bày nội dung
- Nêu nội dung các giả thiết

- Nêu vấn đề và đặt câu hỏi (hình vẽ)

- Nhận xét

- Nêu khái niệm ngoại lực

nt

- Trình bày và hướng dẫn áp dụng pp mặt cắt để tìm nội lực 
- Nêu vấn đề và đặt câu hỏi

- Nhận xét và nêu khái niệm ứng suất
- Nêu các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang (hình vẽ)
	· Chú ý lắng nghe, đặt câu hỏi 
· Áp dụng giải bài toán trên lớp.
- Lắng nghe, trả lời câu hỏi
- Ghi chép

- Trả lời câu hỏi

- Lắng nghe

- Ghi chép

nt

- Quan sát, lắng nghe và ghi chép

- Lắng nghe, quan sát và trả lời câu hỏi 

- Ghi chép
- Quan sát, lắng nghe và ghi chép


	40 phút

15 phút
15 phút

5 phút
20 phút
18 phút

10 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Trình bày phương pháp mặt cắt để tìm nội lực.

2. Nêu khái niệm về ứng suất và phân loại 
3.Nêu sự liên hệ giữa ứng suất và thành phần nội lực trên mặt cắt ngang
	- Đặt câu hỏi

- Nhận xét và kết luận
	- Trả lời câu hỏi

- Lắng nghe
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết chương Kéo (nén) đúng tâm, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng. NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Kiến Quốc. Giáo trình sức bền vật liệu. NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2012.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng


	
	

	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Kéo và nén đúng tâm
Thực hiện ngày             tháng        năm     


	Tên bài:
	Bài 19. KHÁI NIỆM VỀ KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM (1 tiết)

Bài 20. ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG (1 tiết)
Bài 21.  ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU (0,5 tiết)

Bài 22. TÍNH TOÁN VỀ KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM (0,5 tiết)



Mục tiêu của bài: 
· Nêu được định nghĩa thanh chịu kéo (nén) đúng tâm

· Vẽ thành thạo biểu đồ lực dọc
· Tính được ứng suất và biến dạng trong thanh chịu kéo (nén) đúng tâm.
· Trình bày được một số đặc trưng cơ học của vật liệu.
· Trình bày được khái niệm về ứng suất nguy hiểm, ứng suất cho phép và hệ số an toàn.

· Xác định được điều kiện bền và nhận diện được mặt cắt nguy hiểm trong thanh chịu kéo (nén) đúng tâm
.
· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].
I. Ổn định lớp học:                                                             


Thời gian: 2 phút

· Điểm danh , ghi sổ

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.
· Củng cố bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1


	Dẫn nhập
Đặt vấn đề từ bài tập của mục 1.3

Nêu các ví dụ thực tế
	· Trình bày

· Đặt câu hỏi

· Nhận xét
	· Sinh viên lắng nghe
· Trả lời

	3 phút



	2
	Giảng bài mới
19. Khái niệm về kéo (nén) đúng tâm

19.1. Định nghĩa

19.2. Nội lực - Biểu đồ lực dọc
- Ví dụ và Bài tập áp dụng 
20.  Ứng suất - Biến dạng
20.1. Ứng suất

20.2. Biến dạng

Bài tập áp dụng
21. Đặc trưng cơ học VL
21.1. Thí nghiệm kéo (nén) vật liệu dẻo

21.2. Thí nghiệm kéo (nén) vật liệu dòn

22. Tính toán về kéo (nén) đúng tâm
22.1. Khái niệm về ứng  suất cho phép và hệ số an toàn


	- Nêu vấn đề và đặt câu hỏi (hình vẽ)

- Nhận xét, định nghĩa
- Hướng dẫn áp dụng pp tìm nội lực (hình vẽ)

- Nhận xét và nêu các bước vẽ biểu đồ nội lực

- Hướng dẫn giải bài tập
- Nhận xét, kết luận và cho điểm

- Liên hệ bài học số 2 và đặt câu hỏi 
- Viết và giải thích biểu thức tính ứng suất
- Thuyết giảng kết hợp đặt câu hỏi

- Viết và giải thích biểu thức 

- Hướng dẫn giải BT
- Nhận xét, kết luận và cho điểm

- Mô tả thí nghiệm VL và đặt câu hỏi 
- Nhận xét và kết luận

- Mô tả thí nghiệm VL  và đặt câu hỏi 
- Nhận xét và kết luận

- Nêu ví dụ minh hoạ  và đặt vấn đề

- Nhận xét và nêu khái niệm và cách chọn hệ số an toàn
	- Trả lời câu hỏi

- Lắng nghe và ghi chép

- Áp dụng pp mặt cắt để tìm nội lực

- Quan sát, lắng nghe và ghi chép

- Lên bảng làm bài tập
- Ghi chép
- Trả lời câu hỏi

- Lắng nghe

- Ghi chép

- Lắng nghe, quan sát và trả lời câu hỏi 

- Ghi chép

- Lên bảng làm bài tập
- Ghi chép
- Lắng nghe, quan sát và trả lời câu hỏi 
- Ghi chép

- Lắng nghe, quan sát và trả lời câu hỏi 

- Lắng nghe và ghi chép


	5 phút
10 phút

23 phút
10 phút
10 phút

15 phút

8 phút
7 phút
20 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Chú ý những lỗi sai trong quá trình vẽ biểu đồ.
2. Viết và giải thích ứng suất và  biến dạng 
	- Diễn giải

	-  Lắng nghe

	3 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương Kéo (nén) đúng tâm, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng. NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Kiến Quốc. Giáo trình sức bền vật liệu. NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2012.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng


	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Kéo và nén đúng tâm
Thực hiện ngày             tháng        năm     


	Tên bài:
	Bài 22. TÍNH TOÁN VỀ KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM


Mục tiêu của bài: 
· Xác định được điều kiện bền và nhận diện được mặt cắt nguy hiểm trong thanh chịu kéo (nén) đúng tâm

· Áp dụng giải thành thạo các bài toán cơ bản theo điều kiện bền kéo (nén).
· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].

I. Ổn định lớp học:                                                             


Thời gian: 2 phút

· Điểm danh , ghi sổ

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.
· Củng cố bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1


	Dẫn nhập
Đặt vấn đề từ bài tập
	- Đặt câu hỏi từ sơ đồ hình vẽ
	· Sinh viên lắng nghe, quan sát
· Trả lời
	5 phút



	2
	Giảng bài mới
22. Tính toán về kéo (nén) đúng tâm (tt)
22.2. Điều kiện bền và ba bài toán cơ bản 
Ví dụ và Bài tập áp dụng

	- Liên hệ ứng suất nguy hiểm, ứng suất cho phép và đặt câu hỏi (hình vẽ)

- Nhận xét

- Viết và giải thích biểu thức điều kiện bền và 3 bài toán cơ bản

- Hướng dẫn pp giải BT

- Nhận xét, kết luận và cho điểm
	- Lắng nghe, quan sát và trả lời câu hỏi 
- Lắng nghe

- Ghi chép

- Chuẩn bị và lên bảng làm bài tập
- Ghi chép
	20 phút
100 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Cách nhận diện mặt cắt nguy hiểm
2. Viết và giải thích công thức điều kiện bền và ba bài toán cơ bản (chú ý sử dụng đơn vị)
	- Diễn giải

	-  Lắng nghe

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương Xoắn thuần túy, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng. NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Kiến Quốc. Giáo trình sức bền vật liệu. NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2012.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng



	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Kéo và nén đúng tâm và Xoắn thuần túy
Thực hiện ngày             tháng        năm     


	Tên bài:
	Bài 22. TÍNH TOÁN VỀ KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM (tt-1 tiết)

Bài 23. KHÁI NIỆM VỀ XOẮN THUẦN TUÝ (2 tiết)


Mục tiêu của bài: 
· Áp dụng giải thành thạo các bài toán cơ bản theo điều kiện bền kéo (nén).

· Trình bày được khái niệm về xoắn thuần tuý
· Xác định được mô men xoắn nội lực bằng phương pháp mặt cắt.

· Vẽ thành thạo biểu đồ mô men xoắn nội lực. 
· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].

I. Ổn định lớp học:                                                             


Thời gian: 2 phút

· Điểm danh , ghi sổ

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.
· Củng cố bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1


	Dẫn nhập
Đặt vấn đề từ bài tập
	- Đặt câu hỏi từ sơ đồ hình vẽ
	· Sinh viên lắng nghe, quan sát

· Trả lời
	5 phút



	2
	Giảng bài mới
22. Tính toán về kéo (nén) đúng tâm (tt)
Bài tập áp dụng
23. Khái niệm về xoắn thuần tuý
23.1. Định nghĩa

23.2. Nội lực và biểu đồ moment xoắn nội lực
23.3. Liên hệ giữa moment ngoại lực với công suất và vận tốc góc

Ví dụ và Bài tập áp dụng
	- Hướng dẫn pp giải BT

- Nhận xét, kết luận và cho điểm

- Nêu vấn đề và đặt câu hỏi (hình vẽ)

- Nhận xét

- Nêu định nghĩa
- Hướng dẫn áp dụng pp mặt cắt để tìm nội lực 
- Nhận xét và vẽ biểu đồ nội lực

- Viết và giải thích biểu thức 

- Hướng dẫn pp giải BT

- Nhận xét, kết luận và cho điểm
	- Chuẩn bị và lên bảng làm bài tập
- Ghi chép

- Trả lời câu hỏi

- Lắng nghe

- Ghi chép

- Áp dụng pp mặt cắt để tìm nội lực

- Quan sát, lắng nghe và ghi chép
- Ghi chép
- Chuẩn bị và lên bảng làm bài tập
- Ghi chép
	40 phút
7 phút
10 phút

5 phút

60 phút


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Nhắc nhở về đổi đơn vị kích thước và lực
2. Chú ý những lỗi sai trong quá trình vẽ biểu đồ

	- Diễn giải

	-  Lắng nghe

	4 phút

	4
	Hướng dẫn tự học

.
	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương Xoắn thuần túy, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng. NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Kiến Quốc. Giáo trình sức bền vật liệu. NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2012.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng



	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Xoắn thuần túy
Thực hiện ngày             tháng        năm     


	Tên bài:
	Bài 24. ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG TRONG THANH MẶT CẮT TRÒN CHỊU XOẮN (1tiết)
Bài 25. TÍNH TOÁN VỀ XOẮN THUẦN TÚY (2tiết)


Mục tiêu của bài: 
· Tính được ứng suất xoắn ở một điểm bất kỳ và ứng suất xoắn lớn nhất trên mặt cắt. 

· Tính được góc xoắn trên từng đoạn và trên suốt chiều dài thanh.

· Viết, giải thích được công thức tính mômen chống xoắn trên một số mặt cắt thuờng gặp.

· Xác định được điều kiện bền, điều kiện cứng và nhận diện được mặt cắt nguy hiểm trong thanh chịu xoắn.
· Áp dụng giải thành thạo 3 bài toán cơ bản theo điều kiện bền và điều kiện cứng.
· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].

I. Ổn định lớp học:                                                             


Thời gian: 2 phút

· Điểm danh, ghi sổ

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.
· Củng cố bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1


	Dẫn nhập
Đặt vấn đề từ bài tập chương xoắn
	- Đặt câu hỏi từ sơ đồ hình vẽ
	· Sinh viên lắng nghe, quan sát

· Trả lời
	5 phút



	2
	Giảng bài mới
Bài 24. Ứng suất-biến dạng trong thanh mặt cắt tròn chịu xoắn
24.1. Ứng suất

24.2. Biến dạng

24.3. Bài tập áp dụng 
Bài 25. Tính toán về xoắn thuần túy
25.1. Điều kiện bền

25.2. Điều kiện cứng
-  Ví dụ và bài tập áp dụng
	- Liên hệ bài học số 2 và đặt câu hỏi (hình vẽ)

- Nhận xét

- Viết và giải thích biểu thức tính ứng suất
- Thuyết giảng kết hợp đặt câu hỏi

- Viết và giải thích biểu thức 

- Hướng dẫn giải BT
- Nhận xét, kết luận và cho điểm
- Gọi SV lên bảng xác định điều kiện bền
- Nhận xét và kết luận
- Thuyết giảng kết hợp đặt câu hỏi

- Viết 3 bài toán cơ bản

nt

- Hướng dẫn giải BT

- Nhận xét, kết luận và cho điểm
	- Trả lời câu hỏi

- Lắng nghe

- Lắng nghe, quan sát và trả lời câu hỏi 

- Ghi chép

- Lên bảng làm bài tập
- Ghi chép
- SV lên bảng xác định được điều kiện bền
- Lắng nghe và ghi chép

- Quan sát và trả lời câu hỏi 
- Lắng nghe và ghi chép

nt

- Chuẩn bị và lên bảng làm bài tập
- Ghi chép
	8 phút
10 phút

25 phút

10 phút
10 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Viết và giải thích biểu thức tính ứng suất và  góc xoắn tương đối (chú ý sử dụng đơn vị)
- Viết và giải thích công thức điều kiện bền, điều kiện cứng và ba bài toán cơ bản
	- Diễn giải

	-  Lắng nghe

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương Xoắn, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng. NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Kiến Quốc. Giáo trình sức bền vật liệu. NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2012.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng



	Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Xoắn thuần túy
Thực hiện ngày             tháng        năm     


	Tên bài:
	Bài 25. TÍNH TOÁN VỀ XOẮN THUẦN TÚY (2tiết)
KIỂM TRA (1 tiết)


Mục tiêu của bài: 
· Xác định được điều kiện bền, điều kiện cứng và nhận diện được mặt cắt nguy hiểm trong thanh chịu xoắn.
· Áp dụng giải thành thạo 3 bài toán cơ bản theo điều kiện bền và điều kiện cứng.
· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].

I. Ổn định lớp học:                                                             


Thời gian: 2 phút

· Điểm danh, ghi sổ

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.
· Củng cố bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1


	Dẫn nhập
Đặt vấn đề từ bài tập của chương xoắn
	- Gọi SV lên bảng giải BT (hình vẽ)

- Nhận xét và cho điểm

- Đặt câu hỏi từ sơ đồ hình vẽ
	- SV lên bảng giải BT

- Lắng nghe, quan sát và ghi chép 
· - Trả lời câu hỏi
	5 phút



	2
	Giảng bài mới
Bài 25. Tính toán về xoắn thuần túy
-  Bài tập áp dụng

Kiểm tra
	- Hướng dẫn giải BT

- Nhận xét, kết luận và cho điểm

- Phát đề kiểm tra và dặn dò
	- Chuẩn bị và lên bảng làm bài tập
- Ghi chép

- Nghiêm túc
	75 phút

45 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Viết và giải thích công thức điều kiện bền, điều kiện cứng và ba bài toán cơ bản
- Cách nhận diện mặt cắt nguy hiểm
	- Diễn giải

	-  Lắng nghe

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương Uốn ngang phẳng, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng. NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Kiến Quốc. Giáo trình sức bền vật liệu. NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2012.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng



	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Uốn ngang phẳng
Thực hiện ngày             tháng        năm     


	Tên bài:
	Bài 26. KHÁI NIỆM, NỘI LỰC VÀ BIỂU ĐỒ NỘI LỰC


Mục tiêu của bài: 
· Trình bày được khái niệm về uốn ngang phẳng.
· Xác định được lực cắt Qy và moment uốn nội lực Mx
· Vẽ được biểu đồ nội lực trong thanh chịu uốn ngang phẳng.

· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].

I. Ổn định lớp học:                                                             


Thời gian: 5 phút

· Điểm danh, ghi sổ

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.
· Củng cố bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1


	Dẫn nhập
Nêu các ví dụ về thanh chịu uốn
	- Phân tích sơ đồ hình vẽ và đặt câu hỏi
	- Lắng nghe, quan sát và trả lời câu hỏi
	5 phút



	2
	Giảng bài mới
26.1. Khái niệm về uốn ngang phẳng
26. 2. Nội lực và biểu đồ  nội lực
  Bài tập áp dụng

	- Nêu vấn đề và đặt câu hỏi (hình vẽ)

- Nhận xét

- Nêu định nghĩa
- Hướng dẫn áp dụng pp mặt cắt để tìm nội lực (hình vẽ)

- Nhận xét và vẽ biểu đồ nội lực.
- Hướng dẫn giải BT

- Nhận xét, kết luận và cho điểm

- Hướng dẫn làm bài
	- Trả lời câu hỏi

- Lắng nghe

- Ghi chép

- Áp dụng pp mặt cắt để tìm nội lực

- Quan sát, lắng nghe và ghi chép.

- Chuẩn bị và lên bảng làm bài tập
- Ghi chép

- Nghiêm túc
	15 phút
30 phút

75 phút



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Chú ý những lỗi sai trong quá trình vẽ biểu đồ
	- Diễn giải

	-  Lắng nghe

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương Uốn ngang phẳng, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng. NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Kiến Quốc. Giáo trình sức bền vật liệu. NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2012.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng



	Giáo án số: 19
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Uốn ngang phẳng
Thực hiện ngày             tháng        năm     


	Tên bài:
	Bài 27. ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG TRONG DẦM CHỊU UỐN NGANG PHẲNG (1 tiết)
Bài 28. TÍNH TOÁN VỀ UỐN NGANG PHẲNG (2 tiết)


Mục tiêu của bài: 
· Tính được ứng suất pháp lớn nhất trên mặt cắt của dầm
· Viết và giải thích được công thức tính mô men chống uốn trên một số mặt cắt thuờng gặp
· Xác định được điều kiện bền và nhận diện được mặt cắt nguy hiểm trong thanh chịu uốn ngang phẳng
· Ap dụng giải thành thạo 3 bài toán cơ bản theo điều kiện bền về ứng suất pháp 
· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].

I. Ổn định lớp học:                                                             


Thời gian: 5 phút

· Điểm danh, ghi sổ

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.
· Củng cố bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1


	Dẫn nhập
Đặt vấn đề từ  mục 2, chương uốn
	- Phân tích sơ đồ hình vẽ và đặt câu hỏi
	- Lắng nghe, quan sát và trả lời câu hỏi
	5 phút



	2
	Giảng bài mới
Bài 27. Ứng suất và biến dạng trong dầm chịu uốn ngang phẳng
1. Ứng suất

2. Biến dạng

Bài 28. Tính toán về uốn ngang phẳng
1. Điều kiện bền

2. Ba bài toán cơ bản
 Bài tập áp dụng 
  
	- Liên hệ bài học số 2 và đặt câu hỏi 

- Nhận xét

- Viết và giải thích biểu thức 

- Thuyết giảng kết hợp đặt câu hỏi

- Gọi SV lên bảng xác định điều kiện bền
- Nhận xét và kết luận
- Thuyết giảng kết hợp đặt câu hỏi

- Viết 3 bài toán cơ bản

- Hướng dẫn giải BT

- Nhận xét, kết luận và cho điểm

- Hướng dẫn làm bài
	- Trả lời câu hỏi

- Lắng nghe

- Ghi chép

- Lắng nghe, quan sát và trả lời câu hỏi, ghi chép
- SV lên bảng xác định được điều kiện bền
- Lắng nghe và ghi chép

- Quan sát và trả lời câu hỏi 
- Lắng nghe và ghi chép

- Chuẩn bị và lên bảng làm bài tập
- Ghi chép

- Nghiêm túc
	25 phút
20 phút

5 phút

5 phút

60 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Viết và giải thích biểu thức tính ứng suất pháp và  ứng suất tiếp (chú ý sử dụng đơn vị) 
- Viết và giải thích công thức điều kiện bền và ba bài toán cơ bản 
- Cách nhận diện mặt cắt nguy hiểm
	- Diễn giải

	-  Lắng nghe

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu trước nội dung lý thuyết tiếp theo chương Uốn ngang phẳng, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng. NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Kiến Quốc. Giáo trình sức bền vật liệu. NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2012.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng



	Giáo án số: 20
	Thời gian thực hiện: 3 tiết

Tên chương: Uốn ngang phẳng
Thực hiện ngày             tháng        năm     


	Tên bài:
	Bài 28. TÍNH TOÁN VỀ UỐN NGANG PHẲNG (tt)


Mục tiêu của bài: 
· Áp dụng giải thành thạo 3 bài toán cơ bản theo điều kiện bền về ứng suất pháp.
· Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
-     Bảng, phấn trắng, phấn màu, giáo trình [1].

I. Ổn định lớp học:                                                             


Thời gian: 5 phút

· Điểm danh, ghi sổ

· Nhắc nhở việc thực hiện nội qui trên lớp.
· Củng cố nội dung bài cũ
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1


	Dẫn nhập
Đặt vấn đề từ bài tập của mục 2, 3 chương 6
	- Gọi SV lên bảng giải BT (hình vẽ)

- Nhận xét và đặt câu hỏi từ sơ đồ hình vẽ
	- SV lên bảng giải BT

- Lắng nghe, quan sát, ghi chép và trả lời câu hỏi
	10 phút



	2
	Giảng bài mới
Bài 28. Tính toán về uốn ngang phẳng
 Bài tập áp dụng 
  
	- Hướng dẫn giải BT

- Nhận xét, kết luận và cho điểm

- Hướng dẫn làm bài
	- Chuẩn bị và lên bảng làm bài tập
- Ghi chép

- Nghiêm túc
	110 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Viết và giải thích công thức điều kiện bền và ba bài toán cơ bản 
- Cách nhận diện mặt cắt nguy hiểm
	- Diễn giải

	-  Lắng nghe

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	- Nghiên cứu nội dung lý thuyết chương uốn, TL [1]
- Đọc thêm tài liệu [2]
- Làm thêm bài tập tài liệu [2] và [3]
	5 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1] Phan Thị Xuân Trang, Dương Thị Hồng. Cơ học ứng dụng. Khoa Cơ khí Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. 

 [2] Đỗ Sanh. Cơ học ứng dụng. NXB Giáo Dục, 2004.
[3] Đỗ Kiến Quốc. Giáo trình sức bền vật liệu. NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2012.

	Trưởng bộ môn
Vũ Quang Khải                                 
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên

                            Dương Thị Hồng






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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